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I. Tập thể: 

	STT
	Tên tập thể
	Danh hiệu đăng ký
	Chi chú

	
	
	HTNV
	LĐTT
	LĐXS
	



II. Cá nhân:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu đăng ký thi đua và khen thưởng

	
	
	
	HTNV
	LĐTT
	CSTĐ
Cơ sở
	CSTĐ
Cấp tỉnh
	CSTĐ
T.quốc
	Cấp khen

	1
	Bùi Văn Thuộc
	Kế toán
	X
	X
	
	
	
	

	2
	Đặng Hoàng Yến
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	3
	Đặng Ngọc Hiếu
	Hiệu trưởng
	X
	X
	
	
	
	

	4
	Đỗ Hiền Văn
	Giáo viên
	X
	X
	X
	X
	
	

	5
	Đỗ Minh Phụng
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	6
	Đỗ Thị Lệ Quân
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	7
	Đỗ Thị Ngọc Hạnh
	Phó hiệu trưởng
	X
	X
	X
	
	
	

	8
	Đoàn Hồng Phượng
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	9
	Đoàn Văn Nghĩa
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	10
	Huỳnh Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	11
	Huỳnh Thị Phượng Liên
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	12
	Huỳnh Thị Thanh Nhàn
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	13
	Lâm Quang Phát
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	14
	Lê Thị Ngọc Trầm
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	15
	Lê Thị Phương
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	16
	Lê Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	X
	X
	X
	X
	
	

	17
	Lê Thị Trinh
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	18
	Lê Thị Xuân Trang
	Giáo viên
	X
	X
	X
	X
	
	

	19
	Lưu Minh Hiếu
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	20
	Mai Thành Nghiệm
	Văn thư-Lưu trữ
	X
	X
	
	
	
	

	21
	Ngô Văn Chính
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Huỳnh Nghĩa
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Lê Huyền Trang
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	24
	Nguyễn Phượng Hiếu
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	25
	Nguyễn Thanh Thiện
	Phó hiệu trưởng
	X
	X
	X
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Chen
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Nhân viên y tế
	X
	X
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	Nhân viên thiết bị
	X
	X
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Thị Thúy Ái
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	39
	Nguyễn Văn Hưởng
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Văn Phi
	Nhân viên bảo vệ
	X
	X
	
	
	
	

	41
	Phạm Nguyễn Thanh Hà
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	42
	Phạm Thị Mỹ Phương
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	43
	Phan Thị Tiến
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	44
	Phan Văn Út
	Nhân viên bảo vệ
	X
	X
	
	
	
	

	45
	Phùng Trung Hiếu
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	46
	Trần Bảo Quốc
	Phục vụ
	X
	X
	
	
	
	

	47
	Trần Thành Trung
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	48
	Trần Thanh Vinh
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	49
	Trần Thị Hà
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	50
	Trần Thị Kim Phương
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	51
	Trần Thị Mỹ Liên
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	52
	Trần Thị Thảo
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	53
	Trần Thị Vân Nhi
	Giáo viên
	X
	X
	X
	
	
	

	54
	Trần Văn Hậu
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	55
	Trình Thị Vân
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	56
	Võ Thanh Hoàng
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	57
	Võ Thị Mỹ Chi
	Giáo viên
	X
	X
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	57
	57
	16
	3
	0
	0


Đăng ký tên đề tài NCKH, SKKN, Đề án . . .( đối với CSTĐ các cấp)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TÊN ĐỀ TÀI


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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